MÔN: TOÁN - KHỐI: 4
 TUẦN 6 - CHUYÊN ĐỀ: Trung bình cộng (buổi 2)
Bài 1. Tuổi trung bình 11 cầu thủ của một đội bóng đá là 21 tuổi, nếu không kể đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 20 tuổi. Hỏi đội trưởng bao nhiêu tuổi?
Bài 2.  Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 17l, nếu không kể thùng thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại chứa 15l. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu?
Bài 3.  Tìm trung bình cộng của 27, 48, 63, x. Biết x bằng trung cộng của ba số 27, 48, 63.
Bài 4.  Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên từ 20 đến 30.

Bài 5.  Tìm số trung bình cộng của tất cả các số lẻ có hai chữ số.

Bài 6.  An và Bình có 23 quyển truyện, Bình và Chi có 30 quyển truyện, An và Chi có 25 quyển truyện. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu quyển truyện?

Bài 7.  Con heo và con chó nặng 100kg. Con heo và con bò nặng 275kg, con chó và con bò nặng 225kg. Hỏi trung bình mỗi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 8.  Khối lượng trung bình của con chó và con gà kém khối lượng con chó 6kg. Hỏi con chó nặng hơn con gà bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài 9.  An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng của An và Bình, Minh có số bi lại kém trung bình cộng số bi của bốn bạn là 6 bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?
Bài 10.  Huệ làm được 10 bông hoa, Lan làm được 12 bông hoa, Hằng làm được số bông hoa bằng trung bình cộng số bông hoa của Huệ và Lan. Phương làm được nhiều hơn trung bình cộng của 4 bạn là 3 bông hoa. Hỏi Phương làm được bao nhiêu bông hoa?
Bài 11.  Một cửa hàng lương thực, ngày thứ nhất bán được 86 kg gạo, ngày thứ hai bán hơn ngày thứ nhất 36kg, ngày thứ ba bán được số gạo trung bình cộng của số gạo bán 3 ngày. Hỏi cả ba ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 12.  An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số bi bằng trung bình cộng số bi của An và Bình cộng thêm 6 viên bi, Dũng có số bi bằng trung bình cộng số bi của cả 4 bạn. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?
Đáp án

Bài 1.

Tổng số tuổi của 11 cầu thủ là: 21 × 11 = 231 (tuổi)

Nếu không tính đội trưởng tổng số tuổi của 10 cầu thủ là: 20 × 10 = 200 (tuổi)

Tuổi của đội trưởng là: 231 – 200 = 31 (tuổi)

Đáp số: 31 tuổi

Bài 2. Tương tự bài 1

Đáp số: 23 lít dầu

Bài 3.

Trung bình cộng các số đó là: (27 + 48 + 63) : 3 = 46

Đáp số: 46

Bài 4. 

Trung bình cộng các số đó là: (20 + 30) : 2 = 25

Đáp số: 25

Bài 5. 

Trung bình cộng các số đó là: (11+ 99) : 2 = 55

Bài 6. Trung bình mỗi bạn có số quyển truyện là:




(23 + 30 + 25) : 2 : 3 = 13 (quyển)

Đáp số: 13 quyển

Bài 7. 

Trung bình mỗi con nặng là: (100 + 275 + 225) : 2 : 3 = 100 (kg)
Đáp số: 100kg

Bài 8.
Đáp số: 12kg
Bài 9. 
Số bi của Dũng là: (18 + 16) : 2 = 17 (viên)
Trung bình cộng số bi của bốn bạn là: (18 + 16 + 17 - 6) : 3 = 15 (viên)

Số bi của Minh là: 15 – 6 = 9 (viên)

Đáp số: 9 viên

Bài 10. Tương tự bài 9

Đáp số: 16 bông hoa

Bài 11. Tương tự bài 9

Đáp số: 312kg gạo

Bài 12. Tương tự bài 9

Đáp số: 19 viên bi

